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THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ đối với quân

nhân

quy định tại Nghị định số 89/2003/NĐ-CP ngày 5 tháng 8 năm 2003 của Chính

phủ

_______________________

 

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 89/2003/NĐ-CP ngày 05/08/2003

của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ bảo hiểm xã hội đối

với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân và

công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 45/CP ngày 15/7/1995 của Chính

phủ; sau khi thống nhất với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (tại Công văn số

4178/LĐTBXH-BHXH ngày 24/11/2003) và Bộ Tài chính (tại Công văn số 11265/TC-

HCSN ngày 29/10/2003), Bộ Quốc phonghf hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ dưỡng

dức, phục hồi sức khoẻ đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan binh sĩ

như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Đối tượng áp dụng chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 3

Điều 1 Nghị định số 89/2003/NĐ-CP trong quân đội gồm:

1. Sĩ quan.

2. Quân nhân chuyên nghiệp.

3. Hạ sĩ quan, binh sĩ.

II. ĐIỀU KIỆN, THỜI GIAN VÀ MỨC HƯỞNG
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1. Điều kiện hưởng

a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hàng năm được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức

khỏe khi có một trong ba điều kiện sau:

a.1) Có đủ 3 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà bị suy giảm sức khỏe.

a.2) Sau khi điều trị nội trú hoặc ngoại trú do ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề

nghiệp mà chưa phục hồi sức khỏe.

a.3) Nữ quân nhân hưởng lương yếu sức khỏe sau khi nghỉ thai sản.

b) Hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc diện hưởng sinh hoạt phí được nghỉ dưỡng sức, phục

hồi sức khỏe khi có một trong hai điều kiện sau:

b.1) Bị tai nạn lao động, sau khi điều trị tai nạn lao động mà sức khỏe chưa hồi phục.

b.2) Bị mắc bệnh nghề nghiệp sau khi điều trị bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa

hồi phục.

2. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có một trong ba điều kiện quy định tại điểm a

khoản 1 Mục II nêu trên thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 đến 10

ngày trong một năm (tính cả ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ, ngày đi và về nếu

nghỉ tại cơ sở tập trung), tùy thuộc vào mức độ suy giảm sức khỏe của đối tượng.

b) Hạ sĩ quan, binh sĩ hưởng sinh hoạt phí có một trong hai điều kiện quy định tại

điểm b khoản 1 Mục II nêu trên thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05

đến 10 ngày trong một năm tại đơn vị (tính cả ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ), tùy

thuộc vào mức độ suy giảm sức khỏe của đối tượng.

c) Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe không bị trừ vào thời gian nghỉ phép

hàng năm và được hưởng tiền lương (đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp)

hoặc sinh hoạt phí (đối với hạ sĩ quan, binh sĩ).

3. Mức chi phí nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

a) Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp:

Mức chi 80.000 đồng/ngày/người, áp dụng đối với người nghỉ dưỡng sức, phục hồi

sức khỏe tại các đoàn an dưỡng trong và ngoài quân đội hoặc các cơ sở tập trung


